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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Hóa học các hợp chất polyme (Polymer Chemistry)
Mã số học phần: 7060318
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 15
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 75


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Linh	0603-08
       2. PGS.TS Tống Thị Thanh Hương                                    0603-06
2.2. Bộ môn: Lọc- Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Hóa hữu cơ 2 (7060324)
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Giúp sinh viên hiểu và nắm bắt được các phương pháp tổng hợp polyme, động học và cơ chế của phản ứng tổng hợp polyme, các phản ứng hóa học của phân tử polyme, các phương pháp phân hủy và ổn định, các tính chất quan trọng của polyme, các ứng dụng của polyme và các polyme tiên tiến.
4.2. Kỹ năng
4.1.1. Ứng dụng kiến thức môn học để giải quyết các bài tập liên quan, lựa chọn phương pháp thực hiện phản ứng polyme thích hợp.
4.1.2. Tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tìm, đọc và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học, kỹ năng nhận định các vấn đề khoa học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Khái niệm cơ bản về hoá học các hợp chất polyme. Các phản ứng tổng hợp polyme: động học và cơ chế phản ứng. Biến đổi hoá học của các hợp chất polyme. Phân huỷ và ổn định polyme. Tính chất của polyme. Giới thiệu một số polyme tự nhiên và tổng hợp, các polyme tiên tiến.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT POLYME
	2
	

	1.1
	Các khái niệm cơ bản
	
	4.1.1

	1.2
	Hệ số polyme hóa (độ trùng hợp)
	
	4.1.1

	1.3
	 Phân loại polyme và gọi tên
	
	4.1.1

	1.4
	Nguyên liệu cho tổng hợp polyme
	
	

	1.5
	Giới thiệu một số polyme tự nhiên và tổng hợp
	
	

	Chương 2
	CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP POLYME
	15
	

	2.1
	Phản ứng polyme hóa cơ chế gốc
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.2
	Copolyme hóa cơ chế gốc
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.3
	Phản ứng polyme hóa theo cơ chế ion
	
	4.1.1

	2.4
	Phản ứng polyme hóa theo cơ chế không gian
	
	4.1.1

	2.5
	Cấu tạo của monome, khả năng polyme hóa
	
	4.1.1

	2.6
	Phản ứng polyme hóa mở vòng
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.7
	Phản ứng polyme hóa từng bậc
	
	4.1.1

	2.8
	Các phương pháp tiến hành polyme hóa trong công nghiệp
	
	4.1.1

	2.9
	Tổng hợp polyme bằng phương pháp đa tụ mạch thẳng
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 3
	BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA POLYME
	6
	

	3.1
	Đặc điểm phản ứng hóa học của polyme
	
	4.1.1

	3.2
	Các phản ứng biến đổi hóa học tương tự của polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.3
	Phản ứng ở mắt xích cơ bản
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.4
	Phản ứng ở mạch polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.5
	Phản ứng cao phân tử
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.6
	Phản ứng ở các nhóm chức trong polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 4
	PHÂN HỦY VÀ ỔN ĐỊNH POLYME
	4
	

	4.1
	Khái niệm về phản ứng phân hủy polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.2
	Phân hủy hóa học
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.3
	Phân hủy dưới tác dụng vật lý
	
	

	4.4
	Phân hủy cơ hóa
	
	

	4.5
	Sự lão hóa và phương pháp bảo vệ polyme
	
	

	Chương 5
	ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLYME
	3
	

	5.1
	Khối lượng phân tử của polyme
	
	4.1.1

	5.2
	Các phương pháp xác định khối lượng phân tử của polyme
	
	4.1.1

	5.3
	Độ phân bố khối lượng
	
	4.1.1

	5.4
	Độ bền cơ học của polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.5
	Tính chất điện của polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.6
	Tính chất thẩm thấu của polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.7
	Dung dịch polyme
	
	4.1.1 và 4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận 
- Thảo luận và bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Thái Doãn Tĩnh. Hoá học các hợp chất cao phân tử. NXB KHKT, 2005.
[2]. Christopher S. Brazel, Stephen L. Rosen, Fundamental Principles of Polymeric materials, Third Edition, Wiley Publisher.
[3]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.  
 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1:
1. Tìm hiểu thành phần dầu mỏ và khí tự nhiên, một số sản phẩm lọc dầu (BG Hóa học dầu mỏ & KTN) (2 tiết) 
2. Tìm hiểu một số polyme tự nhiên và tổng hợp (BG CN Lọc dầu) (2 tiết)
	4

	0
	0

	
+Tài liệu [1]- [3]

	2-4
	Chương 2:
1. Tìm hiểu các phản ứng theo cơ chế gốc (BG Hóa học Hữu cơ) (2 tiết) 
2. Đặc điểm, phương pháp lựa chọn chất khơi mào, các phương pháp khơi mào phản ứng cơ chế gốc (BG môn học) (2 tiết)
3. Đặc điểm động học của phản ứng polyme hóa cơ chế gốc (BG môn học) (4 tiết)
4. Tìm đọc cơ sở thiết lập, xây dựng phương trình tốc độ của phản ứng (BG Động học các quá trình CNHH) (3 tiết)
5. Sự hình thành ion, cơ chế phản ứng trên chất xúc tác axit- bazơ (BG Hóa Hữu cơ) (2 tiết)
6. Tìm hiểu phân biệt gốc tự do, ion (anion, cation) (BG Hóa Hữu cơ) (2 tiết)
7. Tìm hiểu chất xúc tác Zigler- Natta (BG XT trong CNHD) (2 tiết)
8. Tìm hiểu cơ chế không gian (TLTK: Cơ chế trong hóa Hữu cơ) (3 tiết)
9. Xem lại các hiệu ứng trong hóa học hữu cơ (BG hóa Hữu cơ) (2 tiết)
10. Tìm hiểu một số loại polyme có khả năng mở vòng (BG môn học) (2 tiết)
	21
	3
	0
	Tài liệu [1]- [4]

	5
	Chương 3:
1. Tìm hiểu các phản ứng của nhóm cacboxylic, este, hydroxyl, halogen (BG Hóa học Hữu cơ) (2 tiết) 
2. Tìn hiểu một số nhóm chức, mạch cacbon tham gia phản ứng thủy phân (BG môn học) (2 tiết)
3. Đọc hiểu một số phản ứng ghép mạch, khâu mạch (BG môn học) (3 tiết)


4. Lấy ví dụ về một số polyme khâu mạch, ghép mạch, polyme biến tính (BG môn học) (1 tiết)
	8
	0
	0
	Tài liệu [1], [2]

	6
	Chương 4
1. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ polyme (BG môn học) (2 tiết) 
2. Tìm hiểu các phương pháp phá hủy polyme (BG môn học) (2 tiết)
3 Lấy ví dụ về một số phương pháp ổn định tính chất hóa học, tính năng sử dụng của polyme (BG môn học) (2 tiết)
	6
	0
	
	Tài liệu [1], [3]

	6
	Chương 5
1. Sự phân bố khối lượng, các phương pháp xác định KLPT của polyme (BG môn học) (2 tiết) 
2. Các phương pháp, tiêu chuẩn xác đinh và đánh giá độ bền cơ học của polyme (BG môn học) (2 tiết)
3. Một số ứng dụng tính chất điện của polyme  (TLTK: Introduction to Physical Polymer Science. L. H. Sperling. John Wiley & Son) (3 tiết)
4. Lấy ví dụ về một số ứng dụng tính chất thẩm thấu của polyme (TLTK: Introduction to Physical Polymer Science. L. H. Sperling. John Wiley & Son) (2 tiết)
5. Tìm hiểu đăc điểm của dung dịch polyme
	7
	3
	
	Tài liệu [1], [3]
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